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BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2023

NỘI DUNG 1:  LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2023
CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Câu 1. Hợp tác xã là gì?
a. Hợp tác xã là do một nhóm người tự nguyện thành lập, hợp tác, tương trợ trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm gia tăng thu nhập cho mỗi người.
b. Hợp tác xã là tổ chức không có tư cách pháp nhân, do ít nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.
c. Hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung về kinh tế, văn hóa, xã hội của thành viên, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ
d. Hợp tác xã là tổ chức do 05 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung về kinh tế, văn hóa, xã hội của thành viên.
Gợi ý đáp án: khoản 7 Điều 4 Luật HTX năm 2023
Câu 2: Hợp tác xã là của ai? 
a. Thành viên
b. UBND xã nơi HTX đặt trụ sở
c. Chủ tịch HĐQT
d. Tất cả các đáp án trên
Gợi ý đáp án: Khoản 7, Điều 4 Luật HTX năm 2023
Câu 3: Hợp tác xã thành lập phục vụ chủ yếu cho ai? 
a. Ủy ban nhân dân xã
b. Cộng đồng và khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ
c. Thành viên
d. Tất cả các đáp án trên
Gợi ý đáp án: Khoản 7, Điều 4 Luật HTX năm 2023
Câu 4: Luật HTX năm 2023 có bao nhiêu chương? điều?
a. 10 chương, 111 điều				
b. 11 chương, 113 điều
c. 12 chương, 115 điều				
d. 13 chương, 117 điều
Gợi ý đáp án: Luật HTX năm 2023
Câu 5: Khi thành lập HTX thì có ít nhất bao nhiêu thành viên chính thức tự nguyện tham gia?
a. Tối thiểu 05 thành viên
b. Tối thiểu 07 thành viên
c. Tối thiểu 09 thành viên
d. Tối thiểu 11 thành viên
Gợi ý đáp án: Khoản 7, Điều 4 Luật HTX năm 2023
Câu 6: Thành viên của HTX được quy định như thế nào?
a. Thành viên chính thức và thành viên liên kết góp vốn của HTX
b. Thành viên liên kết góp vốn và thành viên liên kết không góp vốn của HTX
c. Thành viên chính thức và thành viên liên kết không góp vốn của HTX
d. Thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn và thành viên liên kết không góp vốn của HTX
Gợi ý đáp án: Khoản 16 Điều 4 Luật HTX năm 2023
Câu 7: Thành viên chính thức được quy định như thế nào?
a. Góp vốn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX, LHHTX
b. Góp vốn và góp sức lao động vào HTX, liên hiệp HTX 
c. Thành viên góp vốn, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và góp sức lao động vào HTX, liên hiệp HTX
d. Tất cả đáp án trên đều đúng
Gợi ý đáp án: Khoản 17 Điều 4 Luật HTX năm 2023
Câu 8: Thành viên liên kết góp vốn của HTX được quy định như thế nào?
a. Thành viên chỉ góp vốn
b. Thành viên chỉ góp vốn, không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
c. Thành viên chỉ góp vốn, không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và không góp sức lao động vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
d. Thành viên không góp sức lao động
Gợi ý đáp án: khoản 18 Điều 4 Luật HTX năm 2023
Câu 9: Thành viên nào khi tham gia vào HTX phải có nghĩa vụ góp vốn theo quy định của điều lệ HTX?
a. Thành viên chính thức
b. Thành viên liên kết góp vốn
c. Thành viên liên kết không góp vốn
d. Cả a và câu b 
Gợi ý đáp án: Khoản 17, 18 Điều 4 Luật HTX năm 2023
Câu 10: Khi thành lập LHHTX, có ít nhất bao nhiêu HTX thành viên chính thức tự nguyện thành lập?
a. Tối thiểu 05 HTX
b. Tối thiểu 04 HTX
c. Tối thiểu 03 HTX
d. Tối thiểu 02 HTX
Gợi ý đáp án: Khoản 8, Điều 4 Luật HTX năm 2023
Câu 11: Nhà nước bảo đảm cho HTX, LHHTX vấn đề nào sau đây?
a. Công nhận và bảo hộ tất cả các quyền sở hữu tài sản của HTX, LHHTX
b. Bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng giữa HTX, liên hiệp HTX với các loại hình doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác
c. Bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và can thiệp trực tiếp vào hoạt động của HTX, liên hiệp HTX
d. Tất cả các câu trên đều đúng
Gợi ý đáp án: Khoản 2, Điều 5 Luật HTX năm 2023
Câu 12: Theo anh (chị) các hành vi nào sao đây bị cấm đối với HTX?
a. Hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký theo quy định của Luật HTX; hoạt động khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật HTX và pháp luật có liên quan
b. Hoạt động kinh doanh theo ngành nghề theo giấy chứng nhận đăng ký HTX
c. Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung đăng ký HTX
d. Câu a và c đúng
Gợi ý đáp án: điểm a, b Khoản 2 Điều 7 Luật HTX năm 2012
Câu 13: Trách nhiệm tham gia hoạt động kinh tế của thành viên HTX, LHHTX được quy định như thế nào?
a. Thành viên chính thức góp vốn khi gia nhập và được cùng kiểm soát vốn, quỹ và tài sản của HTX, LHHTX; không được phân phối thu nhập theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc mức độ đóng góp sức lao động
b. Thành viên chính thức góp vốn khi gia nhập và được cùng kiểm soát vốn, quỹ và tài sản của HTX, LHHTX; được phân phối thu nhập chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc mức độ đóng góp sức lao động
c. Thành viên liên kết góp vốn khi gia nhập và được cùng kiểm soát vốn, quỹ và tài sản của HTX, LHHTX; được phân phối thu nhập chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc mức độ đóng góp sức lao động
d. Thành viên chính thức góp vốn khi gia nhập không được kiểm soát vốn, quỹ và tài sản của HTX, LHHTX; không được phân phối thu nhập chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc mức độ đóng góp sức lao động
Gợi ý đáp án: Khoản 3, Điều 8 Luật HTX năm 2023
Câu 14: Tự nguyện tham gia và mở rộng kết nạp thành viên được quy định như thế nào?
a. Cá nhân, tổ chức tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi THT, HTX, LHHTX
b. THT, HTX, LHHTX coi trọng lợi ích của thành viên, mở rộng kết nạp thành viên
c. Không phân biệt giới tính, địa vị xã hội, dân tộc hoặc tôn giáo đối với mọi cá nhân tham gia
d. Các câu trên đều đúng
Gợi ý đáp án: Khoản 1, Điều 8 Luật HTX năm 2023
Câu 15: Dân chủ, Bình đẳng trong tổ chức và hoạt động của HTX trong Luật HTX năm 2023 được quy định như thế nào?
a. Thành viên tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi HTX
b. HTX tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật
c. Thành viên có quyền biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vào phần vốn góp
d. Thành viên có trách nhiệm thực hiện cam kết theo quy định của điều lệ
Gợi ý đáp án: Khoản 2, Điều 8 Luật HTX năm 2023
Câu 16: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quyền nào sau đây?
a. Được kinh doanh, sản xuất trong những ngành, nghề mà pháp luật cấm
b. Cung cấp sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài mà không cần hoàn thành nghĩa vụ và bảo đảm lợi ích của thành viên HTX, liên hiệp HTX
c. Yêu cầu thành viên đăng ký nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho thành viên
d. Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp không nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động của HTX, liên hiệp HTX
Gợi ý đáp án: Khoản 4, Điều 9 Luật HTX năm 2023
Câu 17: Nội dung nào dưới dây là sai?
a. Không được tăng, giảm vốn điều lệ trong quá trình hoạt động
b. Kết nạp mới, chấm dứt tư cách thành viên theo quy định
c. Huy động vốn theo quy định của pháp luật
d. Cho vay nội bộ theo quy định của Luật HTX năm 2023
Gợi ý đáp án: Khoản 9, Điều 9 Luật HTX năm 2023
Câu 18: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nghĩa vụ nào sau đây?
a. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên theo quy định của Luật HTX và Điều lệ
b. Thực hiện thỏa thuận giữa HTX, LH HTX với thành viên, đáp ứng tối đa nhu cầu của thành viên đã đăng ký trước khi phục vụ khách hàng không phải là thành viên
c. Thực hiện công bố thông tin cho thành viên theo quy định của Luật HTX và công bố thông tin theo quy định của pháp luật có liên quan
d. Các đáp án trên đều đúng
Gợi ý đáp án: Khoản 2, 3, 10 Điều 10 Luật HTX năm 2023
Câu 19: HTX, LHHTX có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?
a. Chỉ duy nhất 1 người
b. Từ 1-3 người
c. Nhiều người cùng đại diện
d. Có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật
Gợi ý đáp án: Khoản 2 Điều 11 Luật HTX năm 2023
Câu 20: Hợp tác xã gồm mấy loại? 
a. Chỉ duy nhất 1 loại 
b. 2 loại (Hợp tác xã nhỏ và lớn)
c. 3 loại (Hợp tác xã nhỏ, vừa và lớn)
d. 4 loại (Hợp tác xã siêu nhỏ, nhỏ, vừa và lớn)
Gợi ý đáp án: Điều 16 Luật HTX năm 2023
CHƯƠNG II. CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
Câu 21. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã muốn được thụ hưởng chính sách cần đáp ứng tiêu chí nào sau đây? 
a. Không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính; không trong thời gian chấp hành bản án hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật
b. Phát triển thành viên hoặc tăng tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ hoặc phát triển quỹ chung không chia, tài sản chung không chia hoặc thực hiện giáo dục, đào tạo, tập huấn, phổ biến, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động hoặc mới thành lập tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật
c. Có báo cáo kiểm toán trong trường hợp nội dung chính sách có yêu cầu
d. Cả a, b, c
Gợi ý đáp án: theo khoản 1 Điều 18 Luật HTX năm 2023
Câu 22: Nhà nước có bao nhiêu chính sách để hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã? 
a. 6 chính sách
b. 7 chính sách
c. 8 chính sách
d. 9 chính sách
Gợi ý đáp án: Từ Điều 20-28 Luật HTX năm 2023
CHƯƠNG III. THÀNH VIÊN CỦA HỢP TÁC XÃ,
LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
Câu 23: Thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn phải đáp ứng điều kiện gì để trở thành thành viên HTX?
a. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và các tổ chức không có tư cách pháp nhân
b. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Hộ gia đình, THT, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tại VN; pháp nhân Việt Nam
c. Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên; Hộ gia đình, THT, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tại VN; nhà đầu tư nước ngoài.
d) Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; tổ chức không có tư cách pháp nhân; pháp nhân Việt Nam
Gợi ý đáp án: Khoản 1 Điều 30 Luật HTX năm 2023
Câu 24: Tổng số thành viên chính thức là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài phải chiếm tỷ lệ bao nhiêu % trong tổng số thành viên chính thức của HTX?
a. Không quá 30%	
b. Không quá 35%
c. Không quá 40%	
d. Không quá 45%
Gợi ý đáp án: Khoản 7 Điều 30 Luật HTX năm 2023
Câu 25: Thành viên nào được biểu quyết nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên?
a. Thành viên chính thức 
	b. Thành viên chính thức và thành viên liên kết góp vốn
	c. Thành viên liên kết góp vốn
	d. Thành viên liên kết góp vốn và thành viên liên kết không góp vốn
Gợi ý đáp án: điểm đ Khoản 1 Điều 31 Luật HTX năm 2023
Câu 26: Thành viên nào có quyền tham gia và phát biểu nhưng không được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên khi được mời?
a. Thành viên liên kết góp vốn và thành viên liên kết không góp vốn
b. Thành viên chính thức và thành viên liên kết không góp vốn
c. Thành viên chính thức và thành viên liên kết góp vốn
d. Tất cả đáp án trên đều đúng
Gợi ý đáp án: điểm b khoản 2, điểm b Khoản 3 Điều 31 Luật HTX năm 2023
Câu 27: Thành viên liên kết góp vốn và thành viên liên kết không góp vốn không có quyền?
a. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu
b. Tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự Đại hội thành viên
c. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập Đại hội thành viên bất thường
d. Tất cả đáp án trên đều đúng
Gợi ý đáp án: khoản 2, 3 Điều 31 Luật HTX năm 2023
Câu 28: Theo anh (chị), thành viên chính thức có nghĩa vụ gì khi tham gia vào hợp tác xã?
a. Góp đủ, đúng thời hạn phần vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ; Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX đã đăng ký; Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho HTX, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật
b. Góp đủ, đúng thời hạn phần vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ; Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX đã đăng ký hoặc góp sức lao động theo thỏa thuận với HTX; Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho HTX, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật
c. Góp vốn theo quy định của điều lệ; Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX đã đăng ký hoặc góp sức lao động theo thỏa thuận với HTX
c. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho HTX, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật
Gợi ý đáp án: các điểm a, b, d, khoản 1 Điều 32 Luật HTX năm 2023
	Câu 29: Theo anh (chị) thành viên liên kết góp vốn khi tham gia HTX không có nghĩa vụ nào sau đây đối với HTX?
a. Góp đủ, đúng thời hạn phần vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ
b. Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX đã đăng ký hoặc góp sức lao động theo thỏa thuận với HTX
c. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho HTX, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật
d. Tất cả các câu trên đều đúng
Gợi ý đáp án: khoản 2 Điều 32 Luật HTX năm 2023
Câu 30: Thành viên nào khi tham gia vào HTX phải có nghĩa vụ nộp phí thành viên?
a. Thành viên chính thức
b. Thành viên liên kết góp vốn
c. Thành viên liên kết không góp vốn	
d. Cả 3 thành viên trên
Gợi ý đáp án: Khoản 3 Điều 32 Luật HTX năm 2023
Câu 31: Theo anh (chị) có bao nhiêu trường hợp chấm dứt tư cách thành viên chính thức?
a. Có 5 trường hợp	
b. Có 6 trường hợp
c. Có 7 trường hợp
d. Có 8 trường hợp
Gợi ý đáp án: khoản 1 Điều 33 Luật HTX năm 2023
Câu 32: Theo anh (chị) có bao nhiêu trường hợp chấm dứt tư cách thành viên liên kết góp vốn?
a. Có 5 trường hợp	
b. Có 6 trường hợp
c. Có 7 trường hợp
d. Có 8 trường hợp
Gợi ý đáp án: khoản 2 Điều 33 Luật HTX năm 2023
Câu 33: Nội dung nào sau đây thuộc trường hợp chấm dứt tư cách thành viên chính thức?
a. Thành viên chỉ sử dụng sản phẩm, dịch vụ mà không góp sức lao động trong thời gian liên tục theo quy định của Điều lệ HTX
b. HTX chấm dứt tồn tại, giải thể, phá sản
c. Thành viên là tổ chức chấm dứt tồn tại, bị giải thể hoặc phá sản
d. Cả b và c
Gợi ý đáp án: điểm b và c khoản 1 Điều 33 Luật HTX năm 2023
CHƯƠNG IV. THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ, 
LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
Câu 34: Sáng lập viên HTX là ai trong các trường hợp sau đây?
a. Sáng lập viên là cá nhân tự nguyện cam kết tham gia thành lập HTX và là thành viên chính thức của HTX
b. Sáng lập viên là tổ chức tự nguyện cam kết tham gia thành lập HTX và là thành viên chính thức của HTX
c. Các câu a và b đều đúng
d. Các câu a và b đều sai
	Gợi ý đáp án: khoản 1, Điều 38 Luật HTX năm 2023
Câu 35. Điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm bao nhiêu nội dung chủ yếu?
a. 18 nội dung.
b. 19 nội dung.
c. 20 nội dung.
d. 21 nội dung.
Gợi ý đáp án: theo điều 40 Luật HTX 2023
Câu 36: Thẩm quyền ký ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?
a. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố.
b. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
c. Bộ trưởng Bộ Công thương.
d. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Gợi ý đáp án: theo Khoản 4, điều 41 Luật HTX 2023
Câu 37. Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yêu cầu như thế nào về phương án sản xuất, kinh doanh? 
a. Có phương án sản xuất, kinh doanh.
b. Có phương án sản xuất, kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c. Có phương án sản xuất, kinh doanh được Hội nghị thành viên biểu quyết thông qua.
d. Không có phương án sản xuất, kinh doanh.
Gợi ý đáp án: theo Khoản 2, Điều 42, Luật HTX 2023
Câu 38: Trước khi hoạt động, người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã thực hiện thủ tục đăng ký thành lập tại cơ quan đăng ký kinh doanh nào?
a. Tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của hợp tác xã
b. Tại cơ quan đăng ký kinh doanh bất kỳ
c. Tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh
d. Tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi Chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã thường trú
Gợi ý đáp án: theo Khoản 1, Điều 42 Luật HTX 2023
Câu 39: Thời gian xem xét tính hợp lệ hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã là bao lâu?
a. Trong 09 ngày làm việc
b. Trong 07 ngày làm việc
c.  Trong 05 ngày làm việc
d. Trong 03 ngày làm việc
Gợi ý đáp án: theo khoản 4. Điều 42 Luật HTX 2023
Câu 40: Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm bao nhiêu nội dung chủ yếu?
a. 07 nội dung.
b. 08 nội dung.
c. 09 nội dung.
d. 10 nội dung.
Gợi ý đáp án: theo Điều 43 Luật HTX 2023
Câu 41: Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hợp tác xã gồm bao nhiêu nội dung chủ yếu?
a. 05 nội dung chủ yếu
b. 06 nội dung chủ yếu
c. 07 nội dung chủ yếu
d. 8 nội dung chủ yếu
Gợi ý đáp án: theo Điều 45 Luật HTX 2023
Câu 42: Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã do cơ quan nào quy định?
a. Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện
b. Sở Kế hoạch và Đầu tư
c. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
d. Chính phủ
Gợi ý đáp án: theo Khoản 3, Điều 47 Luật HTX 2023
[bookmark: dieu_49]Câu 43: Nội dung công bố sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm những nội dung nào?
a. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
b. Ngành, nghề kinh doanh
c. Hình ảnh đại hội hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
d. Đáp án a và b
Gợi ý đáp án: theo Khoản 1, Điều 49 Luật HTX 2023
Câu 44. Tên tiếng Việt của hợp tác xã khi đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước được bắt đầu bằng cụm từ nào sau đây ? 
a. Tổ chức kinh tế tập thể
b. Hợp tác xã
c. Xí nghiệp
d. Không bắt buộc
Gợi ý đáp án: theo điềm a, khoản 1, Điều 50 Luật HTX 2023.
Chương V. TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CỦA HỢP TÁC XÃ, 
LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
Câu 45: Tổ chức quản trị đầy đủ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm?
a. Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Giám đốc
b. Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát
c. Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát
d. Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc).
Gợi ý đáp án:  theo Mục a, Khoản 1, Điều 56, Luật HTX 2023
Câu 46: Tổ chức quản trị rút gọn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm?
a. Đại hội thành viên, Giám đốc
b. Đại hội thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên
c. Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Giám đốc
d. Giám đốc, kiểm soát viên
Gợi ý đáp án: theo Mục b, Khoản 1, Điều 56, Luật HTX 2023
Câu 47: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quy mô như thế nào có thể lựa chọn tổ chức theo tổ chức quản trị đầy đủ hoặc rút gọn?
a. Hợp tác xã quy mô nhỏ, vừa; liên hiệp hợp tác xã từ 10 thành viên trở lên
b. Hợp tác xã quy mô nhỏ, vừa, siêu nhỏ; liên hiệp hợp tác xã dưới 10 thành viên
c. Hợp tác xã quy mô siêu nhỏ, liên hiệp hợp tác xã dưới 10 thành viên
d. Hợp tác xã quy mô nhỏ, vừa; liên hiệp hợp tác xã dưới 10 thành viên
Gợi ý đáp án: theo Khoản 3, Điều 56, Luật HTX 2023
Câu 48: Cơ quan quyết định cao nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là? 
a. Hội đồng quản trị
b. Đại hội thành viên
c. Giám đốc (Tổng giám đốc)	
d. Ban Kiểm soát
Gợi ý đáp án: theo Khoản 1, Điều 57, Luật HTX 2023
	Câu 49: Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tổng số thành viên chính thức từ trên 50 đến 100 thành viên khi tổ chức đại hội đại biểu phải có ít nhất bao nhiêu đại biểu là thành viên chính thức tham gia?
a. Không được ít hơn 60% tổng số thành viên chính thức
b. Không được ít hơn 50% tổng số thành viên chính thức
c. Không được ít hơn 40% tổng số thành viên chính thức
d. Không được ít hơn 30% tổng số thành viên chính thức
Gợi ý đáp án: theo Mục a, Khoản 2 Điều 58, Luật HTX 2023
Câu 50: Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tổng số thành viên chính thức từ trên 1.000 thành viên khi tổ chức đại hội đại biểu phải có ít nhất bao nhiêu đại biểu là thành viên chính thức tham gia? 
a. Không được ít hơn 100 đại biểu
b. Không được ít hơn 150 đại biểu
c. Không được ít hơn 180 đại biểu
d. Không được ít hơn 200 đại biểu
Gợi ý đáp án: theo Mục d, Khoản 2 Điều 58, Luật HTX 2023
Câu 51: Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tổ chức theo mô hình quản trị rút gọn, Đại hội thành viên bất thường trong trường hợp nào? 
a. Giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền
b. Theo đề nghị của kiểm soát viên hoặc ít nhất một phần ba tổng số thành viên chính thức
c. Theo đề nghị của kiểm soát viên và ít nhất một phần ba tổng số thành viên chính thức;
d. Đáp án a và b
Gợi ý đáp án: theo Khoản 3 Điều 59, Luật HTX 2023
Câu 52: Đại hội thành viên được tiến hành khi có ít nhất bao nhiêu % tổng số đại biểu chính thức hoặc đại biểu được triệu tập tham dự? 
a. 50%
b. 65%
c. 75%
d. 85%
Gợi ý đáp án: theo Khoản 7 Điều 59, Luật HTX 2023
Câu 53: Nội dung nào sau đây được Đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của thành viên, đại biểu tham dự và biểu quyết?
a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
b. Thay đổi tổ chức quản trị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
c. Tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
d. Cả a, b và c
Gợi ý đáp án: theo Khoản 2 Điều 61, Luật HTX 2023
Câu 54: Giám đốc (Tổng giám đốc) của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải đáp ứng điều kiện nào?
a. Là thành viên liên kết chính thức hoặc là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của tổ chức là thành viên chính thức
b. Là thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
c. Là người có quan hệ gia đình với thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
d. Là thành viên chính thức hoặc là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của tổ chức là thành viên chính thức
	Gợi ý đáp án: theo điểm a, Khoản 2 Điều 62, Luật HTX 2023
Câu 55: Thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải đáp ứng điều kiện nào?
a. Là thành viên liên kết hoặc là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của tổ chức là thành viên chính thức
b. Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
c. Là người có quan hệ gia đình với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên khác của Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
d. Là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Gợi ý đáp án: theo điểm b, Khoản 3 Điều 62, Luật HTX 2023
Câu 56. Đối với tổ chức quản trị đầy đủ thì việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thuộc thẩm quyền của?
a. Đại hội thành viên
b. Hội đồng quản trị
c. Ban kiểm soát
d. Giám đốc (Tổng giám đốc)
Gợi ý đáp án: theo Khoản 8 Điều 64, Luật HTX 2023
Câu 57. Đối với tổ chức quản trị đầy đủ thì việc kết nạp hoặc chấm dứt tư cách thành viên thuộc quyền hạn của?
a. Đại hội thành viên
b. Hội đồng quản trị
c. Ban kiểm soát
d. Giám đốc (Tổng giám đốc)
Gợi ý đáp án: theo Khoản 6 Điều 66, Luật HTX 2023
Câu 58. Đối với tổ chức quản trị đầy đủ thì việc bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị do? 
a. Sáng lập viên chỉ định
a. Thành viên chỉ định
c. Ban kiểm soát (kiểm soát viên) chỉ định
d. Do Hội nghị thành lập hoặc Đại hội thành viên bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm trong số thành viên chính thức hoặc Hội đồng quản trị bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm trong số thành viên Hội đồng quản trị
Gợi ý đáp án: theo Khoản 1 Điều 67, Luật HTX 2023
Câu 59: Đối với tổ chức quản trị đầy đủ, quy định Giám đốc là?
a. Là người điều hành hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chịu sự giám sát, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
b. Là người điều hành hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
c. Là người điều hành hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chịu sự giám sát, chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
d. Là người điều hành hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chịu trách nhiệm pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
Gợi ý đáp án: theo Khoản 1, Điều 71 Luật Hợp tác xã 2023
Câu 60: Việc tổ chức thực hiện phương án sản xuất kinh doanh; địa điểm kinh doanh thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của?
a. Đại hội thành viên
b. Hội đồng quản trị
c. Giám đốc (tổng giám đốc) 
d. Ban kiểm soát
Gợi ý đáp án: theo điểm c, Khoản 4, Điều 68 và điểm d khoản 3 Điều 71 Luật Hợp tác xã 2023.
Chương VI. TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
Câu 61: Phần vốn góp của thành viên chính thức đối với hợp tác xã tối đa không vượt quá bao nhiêu % vốn điều lệ?
a. 15%
b. 20%
c. 30%
d. 40%
Gợi ý đáp án: theo Khoản 1, Điều 74 Luật Hợp tác xã 2023
Câu 62: Phần vốn góp của thành viên chính thức đối với liên hiệp hợp tác xã tối đa không vượt quá bao nhiêu % vốn Điều lệ?
a. 15%
b. 20%
c. 30%
d. 40%
Gợi ý đáp án: theo Khoản 1, Điều 74 Luật Hợp tác xã 2023
Câu 63: Thời hạn thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải góp đủ vốn điều lệ chậm nhất là?
a. 05 tháng 
b. 06 tháng 
c. 07 tháng 
d. 08 tháng 
Gợi ý đáp án: theo Khoản 4, Điều 74 Luật Hợp tác xã 2023
Câu 64. Giấy chứng nhận phần vốn góp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải có một trong các nội dung nào?
a. Tên, địa chỉ, văn phòng đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
b. Vốn chủ sở hữu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số định danh cá nhân hoặc số giấy tờ pháp lý của cá nhân góp vốn; tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức góp vốn
d. Tất cả các đáp án trên
Gợi ý đáp án: theo điểm c, khoản 2, Điều 75 Luật Hợp tác xã 2023.
Câu 65. Việc góp vốn cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng tài sản đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì phải?
a) Làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật
b) Ghi nhận giữa các bên bằng văn bản có xác nhận giữa HTX và thành viên
c) Do HTX tự quy định trong Điều lệ
Gợi ý đáp án: Tiết a, Khoản 1, Điều 76 
Câu 66. Việc góp vốn thông qua thỏa thuận cho phép hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng quyền khác (không phải quyền sở hữu và Quyền sử dụng đất) thì thành viên có phải chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc chuyển quyền sử dụng đất cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không?
a) Có.
b) Không.
c) Tùy trường hợp theo điều lệ HTX quy định.
Gợi ý đáp án: Khoản 2, Điều 76
Câu 67. Tài sản góp vốn khi thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được: 	
a) Tất cả thành viên định giá đồng thuận.
b) Tất cả thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn định giá đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá.
c) Hội đồng quản trị, giám đốc HTX tự thỏa thuận với người góp vốn 
Gợi ý đáp án: Khoản 1, Điều 77
Câu 68. Vốn điều lệ tăng trong trường hợp nào sau đây?
a) Tăng phần vốn góp của thành viên;  Tiếp nhận vốn từ các nguồn hỗ trợ.
b) Tiếp nhận phần vốn góp của thành viên mới; Tiếp nhận vốn từ các nguồn hỗ trợ.
c) Tăng phần vốn góp của thành viên; Tiếp nhận phần vốn góp của thành viên mới.	
Gợi ý đáp án: Khoản 1, Điều 78
Câu 69. Trường hợp vốn điều lệ giảm dẫn đến thành viên có phần vốn góp vượt quá vốn góp tối đa thì phải làm gì?
a) Huy động thêm vốn góp của thành viên khác; trích lập quỹ đối với phần vốn vượt.
b) Trả lại phần vốn vượt vốn góp tối đa cho thành viên; trích lập quỹ đối với phần vốn vượt.
c) Trả lại phần vốn vượt vốn góp tối đa cho thành viên; Huy động thêm vốn góp của thành viên khác; Kết nạp thành viên mới
Gợi ý đáp án: Khoản 4, Điều 78, Luật HTX
Câu 70. Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm?
a) Phần vốn góp của thành viên chính thức và thành viên liên kết góp vốn, phí thành viên, vốn huy động, vốn tích luỹ, quỹ chung không chia, quỹ khác và nguồn thu hợp pháp khác.
b) Phần vốn góp của thành viên chính thức, vốn huy động, vốn tích luỹ, quỹ chung không chia.
c) Phí thành viên, vốn huy động, vốn tích luỹ, quỹ chung không chia, nguồn thu hợp pháp.
Gợi ý đáp án: Khoản 1, Điều 80, Luật HTX
Câu 71. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập doanh nghiệp nhằm mục tiêu?	
a) Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
b) Hỗ trợ hoạt động, liên kết, tiêu thụ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
c) Cả a và b
Gợi ý đáp án: Khoản 1.Điều 81, Luật HTX
Câu 72. Việc thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải bảo đảm?
a) Được Đại hội thành viên thông qua.
b) Được Hội đồng quản trị thông qua.
c)  a hoặc b	
Gợi ý đáp án: Khoản 5, Điều 81, Luật HTX
Câu 73. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có được ký hợp đồng giao dịch với doanh nghiệp do mình thành lập không?	
a) Được
b) Không được
c) Được nhưng phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với chủ thể pháp lý độc lập.	
Gợi ý đáp án: Khoản 3, Điều 81
Câu 74. Chọn quy định đúng nhất?	
a) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp.
b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp, trừ doanh nghiệp đang là thành viên chính thức hoặc thành viên liên kết góp vốn.
c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp.
Gợi ý đáp án: Khoản 1, Điều 82
Câu 75. Chọn quy định đúng nhất?
a) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, cổ đông của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
b) Doanh nghiệp được góp vốn, mua cổ phần được trở thành thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đó.
c) Cả a và b
Gợi ý đáp án: Khoản 2,3. Điều 82
Câu 76. Việc góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải bảo đảm các quy định nào sau đây?
a) Không được sử dụng các nguồn vốn thuộc quỹ chung không chia.
b) Được Đại hội thành viên thông qua; được sử dụng các nguồn vốn thuộc quỹ chung không chia và tài sản chung không chia.
c) Không được sử dụng các nguồn vốn thuộc quỹ chung không chia và tài sản chung không chia.
 Gợi ý đáp án: Khoản 4, Điều 82
Câu 77. Thời hạn cho vay nội bộ tối đa?	
a) Không quá 6 tháng.
b) Không quá 12 tháng.
 c) Không quá 18 tháng. 
Gợi ý đáp án: Khoản 1, Điều 83
Câu 78. Số lượng thành viên ban kiểm soát hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện hoạt động cho vay nội bộ đáp ứng điều kiện nào sau đây?
a) Tối thiểu từ 02 thành viên trở lên.
b) Tối thiểu từ 03 thành viên trở lên.
c) Tối thiểu từ 05 thành viên trở lên.	
Gợi ý đáp án: Khoản 2, Điều 83
Câu 79. Quỹ chung không chia của hợp tác xã được hình thành từ Thu nhập từ giao dịch bên ngoài; thu nhập từ doanh nghiệp do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần được trích lập hằng năm theo tỷ lệ do Điều lệ quy định nhưng:
a)  Không thấp hơn 5% đối với hợp tác xã; 10% đối với liên hiệp hợp tác xã.
b)  Không thấp hơn 10% đối với hợp tác xã; 15% đối với liên hiệp hợp tác xã.
c) Không thấp hơn 20% đối với hợp tác xã; 25% đối với liên hiệp hợp tác xã.
Gợi ý đáp án: Khoản 2, Điều 84
Câu 80. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không phân tách được thu nhập từ giao dịch nội bộ và thu nhập từ giao dịch bên ngoài thì được tính như thế nào?
a) Toàn bộ thu nhập được coi là thu nhập từ giao dịch nội bộ
b) Toàn bộ thu nhập được coi là thu nhập từ giao dịch bên ngoài
c) Được coi là 50% thu nhập từ giao dịch bên ngoài, 50% thu nhập từ giao dịch nội bộ.
Gợi ý đáp án: Khoản 1, Điều 85
Câu 81. Đối với thu nhập từ giao dịch nội bộ còn lại sau khi trích lập các quỹ, hoàn thành nghĩa vụ tài chính, xử lý lỗ thì phân phối như thế nào?
a) Tối thiểu 50% cho thành viên chính thức theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ và mức độ góp sức lao động.
b) Tối thiểu 51% cho thành viên chính thức theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ và mức độ góp sức lao động.
c) Tối thiểu 55% cho thành viên chính thức theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ và mức độ góp sức lao động.
Gợi ý đáp án: Khoản 1,2,3, Điều 86
Câu 82. Hợp tác xã, LHHTX được sử dụng quỹ chung không chia để gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng phải thực hiện theo quy định nào?	
a) Phải bảo toàn vốn.
b) Phải bảo toàn vốn và phát triển tối thiểu 1,5% vốn mỗi năm. 
c) Thực hiện theo  điều lệ	 quy định.
Gợi ý đáp án: Khoản 2, Điều 87
Câu 83. Trường hợp thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn là cá nhân đã chết thì người hưởng thừa kế nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật HTX năm 2023 và Điều lệ trở thành thành viên chính thức hoặc thành viên liên kết góp vốn khi?	
a) Tự nguyện tham gia hợp tác xã.
b) Được hội đồng quản trị đồng ý.
c) Được đại hội thành viên đồng ý.
Gợi ý đáp án: Khoản 3, Điều 90
Câu 84. Trường hợp thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn là cá nhân biệt tích thì quyền, nghĩa vụ của thành viên được thực hiện thông qua ai?	
a) Hội đồng quản trị
b) Người thân của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự
c) Người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự
Gợi ý đáp án: Khoản 4, Điều 90
Câu 85. Công tác kế toán và lập báo cáo tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào?	
a) Được khuyến khích thực hiện công tác kế toán và lập báo cáo tài chính.
b) Phải thực hiện công tác kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán.
c) Không cần thực hiện công tác kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán.	
Gợi ý đáp án: Khoản 1, Điều 91
Chương VII. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN HỢP TÁC XÃ,
 LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
Câu 86. Quyền và lợi ích của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất được quy định như thế nào?	 
a) Được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị hợp nhất.
 b) Đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị hợp nhất theo hợp đồng hợp nhất.
c) Cả a và b
Gợi ý đáp án: Khoản 3, Điều 94
Câu 87. Khi tạm ngừng kinh doanh hay tiếp tục kinh doanh thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải làm gì?	
a) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 02 ngày làm việc.
b) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc.
c) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 05 ngày làm việc.
Gợi ý đáp án: Khoản 1, Điều 96
Câu 88. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện thủ tục giải thể tự nguyên trong trường hợp nào?	
a) Theo nghị quyết Đại hội thành viên.
b) Theo quyết định của Toà án.
c) Khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
d) Cả a và b	
Gợi ý đáp án: Khoản 1, Điều 96
Câu 89. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chỉ được giải thể khi?
a) Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
b) Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
c) Bảo đảm thanh toán hết các nghĩa vụ tài sản và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.	
Gợi ý đáp án: Khoản 2, Điều 97
Câu 90. Đối với việc giải thể tự nguyện: Những người cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gốm những ai?
 a) Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị.
  b) Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người giữ chức danh có liên quan trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc (Tổng giám đốc)
Gợi ý đáp án: Khoản 2, Điều 97
Câu 91. Đối với việc giải thể tự nguyện: Việc thanh lý tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác (tổ chức quản trị rút gọn) do ai thực hiện?	
a) Hội đồng quản trị hoặc giám đốc.
 b) Do Điều lệ quy định.
c) Giám đốc trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản theo nghị quyết của Đại hội thành viên, trừ trường hợp Điều lệ quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.	
Gợi ý đáp án: Khoản 2, Điều 98
Câu 92. Đối với việc giải thể tự nguyện: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, người đại diện theo pháp luật phải hoàn thành  công việc nào sau đây?	
a) Gửi nghị quyết giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, Ủy ban nhân dân nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, cơ quan thuế, người lao động trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
b) Niêm yết công khai nghị quyết giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
c) Gửi nghị quyết giải thể đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan.
d) Cả a, b và c.	
Gợi ý đáp án: Khoản 3, Điều 98
Câu 93. Khi giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các hành vi  cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản; Huy động vốn dưới mọi hình thức được quy định như thế nảo?
a) Cấm
b) Do điều lệ quy định.
c) Cả a và b	
Gợi ý đáp án: Khoản 1, Điều 100
Câu 94. Chọn quy định đúng?	
a) Việc giải quyết phá sản đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.
b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được giải quyết phá sản.
c) Việc Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thực hiện phá sản hay không do Điều lệ quy định.	
Gợi ý đáp án: Khoản 1, Điều 102
Câu 95. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã khi?
a) Ngừng hoạt động trên 12 tháng mà không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế; 
b) Không tổ chức Đại hội thành viên thường niên trong 18 tháng liên tục kể từ thời điểm tổ chức Đại hội thành viên gần nhất, trừ trường hợp bất khả kháng; 
c) Theo quyết định của Tòa án hoặc đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật có liên quan.
d) Cả a, b và c	
Gợi ý đáp án: Khoản 1, Điều 103
Câu 96. Chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấm dứt hoạt động khi nào?	
a) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.
b) Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.
c) a hoặc b	
Gợi ý đáp án: Khoản 1, Điều 104
Chương VIII. KIỂM TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
Câu 97. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải có báo cáo tài chính năm được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập khi nào?	
a) Hợp tác xã có quy mô lớn; Liên hiệp hợp tác xã từ 10 thành viên trở lên.
b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đề nghị thụ hưởng các chính sách của Nhà nước theo quy định của chính sách đó.
c)  Cả a và b	
Gợi ý đáp án: Khoản 1, Điều 106
Câu 98. Tần xuất thực hiện kiểm toán độc lập đối với hợp tác xã có quy mô lớn; Liên hiệp hợp tác xã từ 10 thành viên trở lên tối thiểu như thế nào?	
a) 01 nămmột lần.
 b) 02 năm một lần.
 c) Do điều lệ Quy định.	
Gợi ý đáp án: Khoản 2, Điều 106
Chương IX. TỔ HỢP TÁC
Câu 99. Việc đăng ký kinh doanh của tổ hợp tác được quy định như thế nào?
a) Không bắt buộc.
b) Bắt buộc.
c) Bắt buộc khi có góp vốn và hợp đồng hợp tác không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc đề nghị thụ hưởng chính sách của Nhà nước.
Gợi ý đáp án: Khoản 2, Điều 107
Câu 100. Tổ hợp tác được chuyển đổi thành hợp tác xã khi đáp ứng điều kiện nào?	
a) Có Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác.
b) Hoạt động liên tục ít nhất 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác.
c) Được tất cả thành viên tán thành.
d) Cả a, b và c	
Gợi ý đáp án: Khoản 1, Điều 108
Câu 101. Trường hợp Điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không phù hợp với quy định của Luật HTX 2023 thì phải làm gì?	
a) Phải sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 1/6/2024.
b) Phải sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 16 tháng kể từ ngày 1/1/2024.
c) Phải sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày 1/7/2024.	
Gợi ý đáp án: Khoản 1, Điều 115
CHƯƠNG X. TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CỦA TỔ HỢP TÁC, 
HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
Câu 102. Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là?
a. Tổ chức kinh tế- xã hội
b. Tổ chức kinh tế
c. Tổ chức đại diện của THT, HTX, LHHTX
d. Tổ chức quần chúng
Gợi ý đáp án: theo khoản 1 Điều 111 Luật HTX năm 2023
Câu 103. Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được thành lập ở đâu?
a. Trung ương 
b. Trung ương và tỉnh
c. Tỉnh
d. Trung ương, tỉnh và huyện
Gợi ý đáp án: khoản 2 Điều 111 Luật HTX năm 2023
Câu 104. Đâu là nhiệm vụ của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong những trường hợp dưới đây?
a. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của THT, HTX, LHHTX
b. Tuyên truyền, hướng dẫn, chia sẽ thông tin, vận động thực hiện các chính sách của Nhà nước về phát triển THT, HTX, LHHTX
c. Kiểm tra, giám sát và xử phạt vi phạm hành chính khi các THT, HTX, LHHTX vi phạm Luật và Điều lệ
d. Cả a và b
Gợi ý đáp án: theo điểm a,b khoản 2 Điều 110 và điểm b khoản 3 Điều 111 Luật HTX năm 2023


	NỘI DUNG 2: NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 16/6/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

	Câu 1: Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới xác định Kinh tế tập thể là? 
a. Là một trong bốn thành phần kinh tế ở nước ta	
b. Là một trong bốn thành phần kinh tế quan trọng ở nước ta
c. Là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân	
d. Là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển. 
Câu 2. Nghị quyết số 20-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới ban hành ngày, tháng, năm nào?
a. Ngày 16/5/2022
b. Ngày 16/6/2022
c. Ngày 16/5/2023
d. Ngày 16/6/2023
Câu 3. Mục tiêu đề ra đến năm 2030 tại Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 13, đảm bảo trên bao nhiêu % tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá? 
a. Đảm bảo trên 40%
b. Đảm bảo trên 50%
c. Đảm bảo trên 60%
d. Đảm bảo trên 70%
Câu 4. Mục tiêu đề ra đến năm 2045 tại Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 13, thu hút tối thiểu bao nhiêu % dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể?
a. 20% dân số
b. 30% dân số
c. 40% dân số 
d. 50% dân số
Câu 5. Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 13 đã ban hành bao nhiêu chính sách để hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể?
a. 06 chính sách
b. 07 chính sách
c. 08 chính sách
d. 09 chính sách
Câu 6. Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 13 đã đưa ra bao nhiêu nhiệm vụ và giải pháp để hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể?
a. 05 Nhiệm vụ và giải pháp
b. 06 Nhiệm vụ và giải pháp
c. 07 Nhiệm vụ và giải pháp
d. 08 Nhiệm vụ và giải pháp




